
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AT - DECO
Trụ sở chính: Số 8, Phố Trần Điền, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân
Tel:(084) 0435.665.904 - 22.160.199
Website: atdeco.vn / sangoatdeco.tk  *** Email: atdeco@gmail.com

Kính gửi: Quý khách hàng

Tên Hàng Quy Cách Giá Bán
Niêm Yết

Sàn ORIGINAL, 8T/hộp
Kích thước: 1288*192*8mm
AC3, mặt sần
Mã: MF330, 703, 798, 863

280,000

Sàn ORIGINAL, 8T/hộp, 1,98m2/hộp
Kích thước: 1288*192*8mm
AC3, mặt bóng
Mã: MF261, 286, 301, 380, 560, 613, 636, 700, 701, 
850, 885, 991, 992, 016, 216, 605

270,000

Sàn TRAFFIC ZONE, 6T/hộp
Kích thước:1285*188*12mm
AC5
Mã số: TZ286, 330, 636, 863

380,000

Sàn V GROOVER, 6T/hộp
Kích thước:1285*137*12mm
AC5
Mã: VG159, 330, 450, 560, 703, 722, 801

415,000

Sàn FOMED EDGE, 6T/hộp
Kích thước: 1200*137*12mm
AC5
Mã: FE560, 701, 703, 722, 801

440,000

Kích thước: 1283*193*8mm
AC3
Mã: AL31, CA11, M27, O311, M24, C21, M23, M32, 
CE21

285,000

Kích thước: 1283*193*8mm
AC4
Mã: 021, C32, P12, O11, AC25, C25, BI11

290,000

Kích thước: bản nhỏ 1283*115*12mm
(siêu chịu nước), AC4
Mã: T11, T12, W11

435,000

Công ty chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm ván sàn Gỗ 

Áp dụng từ ngày 01 tháng 6 năm 2011.
BÁO GIÁ SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

ROBINA
Dày 8mm

INOVAR
Dày 8mm

INOVAR
Dày 12mm

1. SÀN GỖ MALAYSIA
1.1.SÀN INOVAR

1.2.SÀN GỖ ROBINA

ROBINA
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Kích thước: bản to 1283 x 193*12mm
(siêu chịu nước), AC4
Mã: T15

380,000

Sàn gỗ DYNAMIC, 8T/hộp
Kích thước: 1380*193*8mm
AC4
Mã: D618, 725, 1372, 1404, 1412, 1460, 1496, 2427, 
2457, 2777

290,000

Sàn gỗ ROBUSTO, 5T/hộp
Kích thước: 1380*188*12mm
AC5
Mã: D639, 1404, 1412, 2778, 2981, 2990

408,000

Sàn gỗ MAMUT, 4T/hộp
Kích thước: 1845*188*12mm
AC5
Mã: D2413, 2443, 2773

590,000

Sàn gỗ AMAZON, 8T/hộp
Kích thước: 1380*113*10mm
AC5
Mã: D2323, 2390, 2391, 2432

420,000

PERFECT LIFE
Dày 8mm

8T/hộp
Kích thước: 195*1215*8mm
Mã: A269 - 0305 - 2258 - 6353

220,000

20T/hộp
Kích thước: 195*1215*12mm
Mã: A336 -4039 - 6738 - 9602- 1616

320,000

20T/hộp
Kích thước: 125*805*12mm
Mã: D515 - A867 - 2566 - 3216 - 9615

300,000

Kích thước: 127*808*12mm
Mặt sần
Mã: A826 - 3856 - 4927 - 9168

340,000

Kich thước: 1215*125*12mm
Mặt sần
Mã: 10672 - 9005- 9416- 8755

280,000

Kích thước: 130*808*12mm
Mặt bóng
Mã: D568 - 4768 - 0325 - 4336

260,000

Kích thước:808*130*12.3mm
AC4, mặt bóng kính, không sáp
Mã: 8703, 8704, 8705, 8706, 8708

270,000

Kích thước: 810*105*12.3mm
AC4, mặt tôm gỗ sần, không sáp
Mã: 9688S, 8618S

270,000

EUROLINES Dày 
12mm

3.2. SÀN EUROLINES+ NORDA

Dày 12mm

KRONOTEX

2. SÀN GỖ ĐỨC ( Nhập khẩu)

3. SÀN GỖ CÔNG NGHỆ ĐỨC

PERFECT LIFE
Dày 12mm

3.1. SÀN PERFECT LIFE
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Kích thước:808*130*12.3mm
AC4, mặt bóng kính, chịu nước
Mã: 206, 208, 246, 268, 288

290,000

Kích thước: 810*105*12.3mm
AC4, mặt bóng kính, chịu nước
Mã: 326, 289S, 258, 259

290,000

Kích thước:808*146*12.3mm
AC4, bề mặt sần lượn sóng, chịu nước
Mã: 266; 269

305,000

NORDA
Dày 8 mm

Kích thước: 1216*197*8.3mm
Mã: 608, 681, 684, 685

Kích thước:808*126*12mm
AC4, vân sần
Mã: 1002S, 1011, 2002S, 2004, 6002, 3015S, 9011S, 
1006S, 1001S

280,000

Kích thước: 808*128*12mm
AC4, vân bóng
Mã: 5008, 5009, 1001B, 9011B, 1002B, 2002B, 1006B, 
3015B

290,000

eFLOOR
Dày 8mm

Kích thước: 1215*192*8mm
AC3, vân bóng
Mã: 0806, 0867, 6017, 0456, 2568, 0222

210,000

Kích thước: 12mm
AC3, mặt bóng, bản nhỡ
Mã: HV1008, 1160, 1166, 1184, 1186, 1368, 1881, 1896

270,000

Kích thước: 12mm. 
AC3, mặt bóng, bản nhỏ
Mã: HS1058, 1282, 1567

270,000

HORMANN
Dày 8mm

Kích thước: 8mm. 
AC3, mặt sần, bản to
Mã: H279, 327, 330, 425, 426, 521

210,000

Kích thước 12.3mm
AC4, Mặt lụa
Mã: KP438 - 518 - 522 - 536 - 588

320,000

Kích thước 12.3mm
AC4, Mặt lụa
Mã: KP908, 911, 928, 943, 977, 981, 518

320,000

Kích thước 12.3mm
AC5, Aqua Lines
Mã: A803, 824, 826, 818, 859, 893

360,000

20tấm/hộp
Kích thước 805*125*12.3mm
Mặt bóng, không sát nến
Mã: 3258, 0703-1, 9615, 8617, 4105, 3975

270,000

3.5. SÀN GỖ WILLSON

3.4. SÀN GỖ HORMANN - KAHN

      NORDA    Dày 
12mm

KAHN
Dày 12mm

HORMANN
Dày 12mm

3.3. SÀN eFLOOR

eFLOOR
Dày 12mm
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20tấm/hộp
Kích thước: 808*104*12mm
Mặt lụa, sát nến
Mã: 3856, 3857, 6048, 6049, 4125, 2725

290,000

Gỗ Morser, 20tấm/hộp
Kích thước:805*130*12.3mm
Mặt bóng, sát nến, AC4 
Mã: QH01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10

320,000

2.1008m2/hộp 20tấm/hộp
Kích thước:808*130*12.3mm
Gỗ cạnh ép vát giống gỗ tự nhiên, chống thấm cạnh 
Mã: HG8191 - HG6005_3 - HG8078 - HG09009_1 - 
HG8256

295,000

2.1008m2/hộp 20tấm/hộp
Kích thước: 808*130*12.3mm
Mặt sần
Mã: 189, 588, 396

305,000

2.1008m2/hộp 20tấm/hộp
Kích thước 808*130*12.3mm
Mặt bóng. 
Mã: A826 - 8224 - 3856 - 9238 - 9615 - A867

285,000

     KRONOMAX   
Dày 8mm

Kích thước: 1214*195*8.3mm
Mặt sần, khoá hèm chống thấm cạnh
Mã: 8056 - 2039 - 8809

220,000

       Ponizi        Dày 
8mm

10T/hộp
Kích thước: 1212*197*8.3mm
Mã mầu : 1225-1; 9710-4

260,000

20T/hộp
Kích thước: 808*130*12.3mm
Mã: 8266; 2767; 9710 - 1; 2012

260,000

20T/hộp
Kích thước: 808*104*12.3mm
Mã: 3856; 62204; 1348-1

260,000

20T/hộp
Kích thước: 808*130*12.3mm
Mã: 228-12; 6180; 1798-1; 6009; 2042

260,000

Kích thước: 1215*196*8.3mm
Mặt lụa, AC3
Mã: C102-1;C402-1;C406-1;C412-1;C415-0;C416-
1;C417-1;C418-1;C420-1;C425-1;C426-1;C427-
1;C428-1;C702-1;C704-1

210,000

Kích thước: 1215*194*8.3mm
Mặt sần, AC3
Mã: K001 - K002 - K003

440,000

      NEWSKY     
Dày 8mm

3.6. SÀN GỖ KRONOMAX 

5.1. SÀN GỖ NEWSKY

4. SÀN GỖ Ý

   KRONOMAX   
Dày 12mm

4.1. SÀN GỖ PONIZI

         Ponizi        Dày  
12mm

WILLSON
Dày 12mm

5. SÀN GỖ VIỆT
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Kích thước: 1200*191*8.3mm
Mặt sần, AC3
Mã: T001 - T002 - T004 - T006

410,000

Kích thước: 130*808*12.3mm
Mặt bóng, AC2
Mã: E401 - E402 - E405 - E407

280,000

Kích thước: 130*808*12.3mm
Mặt sần, AC4
Mã: M601 - M602 -M603 - M604 - M606

265,000

Kích thước: 126*810*12.3mm
Mặt lụa, AC4
Mã: G201-2-1;G401-2-1;G402-2-1;G403-0-1;G601-2-
1;G602-0-1

245,000

40,000

40,000

40,000

6,000
12,000
20,000
7,000

Ghi Chú

Vận chuyển

Phương thức thanh toán

   NEWSKY     Dày 
12mm

Phào 8mm
Nẹp (bao gồm nẹp nối phòng, nẹp kết thúc, nẹp mũi cầu thang) dùng cho hàng 
8mm
Nẹp (bao gồm nẹp nối phòng, nẹp kết thúc, nẹp mũi cầu thang) dùng cho hàng 
12mm
Xốp tráng nilon 2mm
Xốp tráng bạc 3mm
Công lắp đặt (Gồm thi công ván sàn + nẹp) 

.Đơn hàng >30m2 sàn gỗ, vận chuyển miễn phí đến chân công trình  trong nội thành Hà Nội, 
trong điều kiện xe ô tô vào được.
.Đơn hàng <30m2 sàn gỗ, tính cước vận chuyển là 100.000đ/chuyến trở.

Công lắp đặt (Chỉ bao gồm phào ) 

.Đơn giá ván sàn trên chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm thi công phào, nẹp.

.Đơn giá trên được nghiệm thu và quyết toán theo khối lượng nguyên vật liệu thực tế sử dụng.

.Đơn giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển và phí thi công lắp đặt hoàn thiện, vật liệu phụ như: 
xốp lót, đinh, keo… ( đối với đối tác )

3: Không đổ nước ra cọ rửa sàn hoặc để sàn ngập, ngâm trong nước.

.Đặt cọc trước 40% tiền hàng ngay sau khi khách hàng ký đơn hàng hoặc hợp đồng, phần còn lại 
thanh toán ngay sau khi nghiệm thu công trình.
Bảo hành và điều kiện bảo hành
Bảo hành 10 năm đến 25 năm tuỳ theo sản phẩm và theo quy định chính hãng của nhà cung cấp.
Sản phẩm được bảo hành khi có phiếu bảo hành đã được người bán điền đầy đủ thông tin trên 
phiếu.
Chỉ định được bảo hành sàn khi được lát và sử dụng trong nhà tuân thủ theo các quy định phù 
hợp với từng loại sản phẩm như sau:                                                                                                    
1: Dùng khăn ẩm hoặc các dụng cụ chuyên dụng dùng cho sàn gỗ.
2: Việc làm sạch sàn chỉ được thực hiện bằng các loại hoá chất không có tính tẩy.

4: Những điểm tiếp xúc của đồ vật trong gia đình như: chân bàn, chân ghế, giường tủ….phải có 
các kết cấu
5: Dùng thảm ở cửa ra vào để tránh việc mang bụi bẩn làm mòn sàn (trong trường hợp đi giầy 
6: Không được dùng giấy ráp đánh chùi sàn hoặc bôi trơn, sáp lên bề mặt sàn
Không chịu trách nhiệm bảo hành sàn gỗ khi:

5.CÁC LOẠI PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT SÀN
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Email: sangoatdeco@gmail.com
Liên hệ: Ms. Nhung- 0983 119 458

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng!!!

.Tự ý bảo dưỡng sàn không đúng quy định hay do cố tình hoặc vô ý làm hỏng bởi cào xước, đập 

.Sàn nhà chịu tác động trực tiếp của nắng mưa, sàn bị ngập nước, ngâm trong nước.

.Sàn gỗ được thi công trên bề mặt công trình không đặt yêu cầu kỹ thuật, lồi lõm chưa phẳng, độ 

.Nền nhà bị biến dạng do bị nứt, lún hoặc hoả hoạn.

Mọi chi tiết xin liên hệ đến phòng kinh doanh sàn gỗ, rất mong nhận được sự hài lòng của 
Quý khách hàng. Hân hạnh sớm được phục vụ và cộng tác. 

ĐẠI DIỆN 
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